
Tổng số
Trong 

đó: Nữ

1
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

Chi hội Phú Xuân
HND xã Phú Thủy 8 1 Nuôi ong lấy mật 47 đàn 1/3/2017

2
Tổ hội máy nông nghiệp, 

chi hội Thạch Bàn
HND xã Phú Thủy 8 Dịch vụ nông nghiệp

8 máy làm đất, 01 máy 

đào đất
1/5/2020

3
Tổ hội mộc dân dụng, chi 

hội Thạch Bàn
HND xã Phú Thủy 5 Dịch vụ 05 nhà xưởng 300m2 1/8/2020

4
Tổ hội làm đất, chi hội Nam 

Thiện
HND xã Dương Thủy 3 Làm đất 120 ha 1/5/2019

5
Tổ hội nuôi trồng thủy sản, 

Chi hội Tân Thái
HND xã Tân Thủy 8 Nuôi trồng thủy sản DT: 3 ha 1/4/2019

6
Tổ hội nuôi trồng thủy sản 

Tân Ninh
HND xã Tân Thủy 11 Nuôi trồng thủy sản DT: 2 ha 1/4/2020

7
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

chi hội Thanh Sơn
HND xã Thái Thủy 7 Nuôi ong lấy mật 35 đàn 1/4/2019

Lệ Thủy

Ghi 

chú

Thời gian thành 

lập
Địa chỉ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

*

Tổng số thành 

viên

Lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh

              Quy mô                         

(Về diện tích, số lượng giống, 

cây, con...)

TT

DANH SÁCH 
 TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP TÍNH  ĐẾN NGÀY 29/02/2024

Tên tổ Hội



8
Tổ hội chăn nuôi gà, Chi 

hội Bắc Thái
HND xã Thái Thủy 5 Chăn nuôi gà thả vườn 15.000 con 1/10/2020

9
Tổ hội sản xuất tinh bột 

nghệ, chi hội Trạng Cau
HND xã Trường Thủy 9 5

Trồng, thu mua, chế 

biến

1,5 ha, 22 tấn tinh 

bột/năm
1/5/2018

10
Tổ hội sản xuất mướp đắng, 

chi hội Phù Thiết
HND xã Hưng Thủy 25 7 Sản xuất, mua bán DT: 5 ha 1/10/2017

11 Tổ Hội trồng rừng
Chi hội TDP 2 + Quyết 

Tiến
5 1

Trồng và khai thác 

keo tràm
12ha, 60,000 cây 10/09/2023

12
Tổ hội chăn nuôi bò sinh 

sản, chi hội tổ dân phố 6
HND thị trấn Lệ Ninh 5 2 Chăn nuôi bò sinh sản 16 con 1/5/2019

13
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

chi hội tổ dân phố Liên Cơ
HND thị trấn Lệ Ninh 5 Nuôi ong lấy mật 35 đàn 1/4/2020

14
Tổ hội sản xuất chổi đót, 

chi hội Xuân Sơn
HND xã Hoa Thủy 10 3 SX, dịch vụ 3.100 cái/năm 1/6/2019

15
Tổ hội dịch vụ nước sạch, 

chi hội tuy lộc
HND xã Tuy Lộc 4 Dịch vụ

dịch vụ nước sạch cho 

1200 hộ
1/4/2019

16
Tổ hội dịch vụ máy nông 

nghiệp, chi hội An xá
HND xã Lộc Thủy 5

Dịch vụ làm đất, gặt 

lúa

03 máy gặt, 05 máy cày; 

dt 175 ha
1/4/2020

17
Tổ hội Chăn nuôi, Chi hội 

Nồm Bớc 
HND xã Sen Thủy 7 5 Chăn nuôi

500m2. 25 lợn nái, 350 

lợn thịt
10/10/2023

18
Tổ hội sản xuất nông sản 

sạch, chi hội Sen Thượng 1
HND xã Sen Thủy 15 1 SX, dịch vụ DT: 8 ha 10/5/2020

19
Tổ hội khai thác nhựa 

thông, chi hội Hòa Bình
HND xã Sen Thủy 22 10 Khai thác nhựa thông 29,7 ha 1/6/2020

20
Tổ hội nuôi cá nước ngọt, 

chi hội Mỹ Hà
HND xã Mỹ Thủy 15 Nuôi cá nước ngọt

5000m2 (4000 con 

giống)
1/1/2024



21
Tổ hội chăn nuôi bò, chi 

hội Thuận Trạch
HND xã Mỹ Thủy 5 Chăn nuôi bò 12 con 1/11/2019

22
Tổ hội chăn nuôi bò, chi 

hội Thống Nhất
HND xã Mỹ Thủy 5 Chăn nuôi bò sinh sản 10 con 1/7/2020

23
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

chi hội Mỹ Trạch
HND xã Mỹ Thủy 5 Nuôi ong lấy mật 10 đàn 1/7/2020

24
Tổ hội nuôi cá lồng, Chi 

hội Lệ Bình
HND xã Mai Thủy 5 SX, dịch vụ 12 lồng cá 15/10/2019

25
Dịch vụ làm đồng, chi hội 

Thạch Trung 
HND xã Hồng Thủy 4 0 Dịch vụ làm đất 155 ha 10/06/2023

26
Tổ hội chăn nuôi bò sinh sản, 

chi hội Thạch Thượng 1 
HND xã Hồng Thủy 10 1 Chăn nuôi bò 50 con 1/2/1920

27
Tổ hội trồng rau, chi hội 

Mốc Định, Mốc thượng 2
HND xã Hồng Thủy 9 7 Trồng rau sạch DT: 2ha 1/4/2020

28
Tổ hội trồng rau, chi hội An 

Định, Mốc Thượng
HND xã Hồng Thủy 9 Trồng hoa DT: 0,9 ha 1/4/2020

29 Tổ hội chăn nuôi tổng hợp HND xã Liên Thủy 12 4 Chăn nuôi tổng hợp 

DT: 3 ha; 10.000 vịt, 

15.000 gà thịt; 1.000 lợn 

thịt

1/4/2020

30

Tổ hội vay vốn để SXKD 

và chăn nuôi tổng hợp, chi 

hội Đặng Lộc 3

HND xã Cam Thủy 7 3 Vay vốn 160 triệu đồng 1/4/2020



31 Tổ hội nuôi gà trên cát HND xã Cam Thủy 5 Chăn nuôi gà trên cát 25.000 con 1/7/2020

32
Tổ hội mộc Quảng Cư, chi 

hội Xuân Giang

HND Thị trấn Kiến 

Giang
7 Mộc mĩ nghệ Nhà xưởng 180 m2 1/10/2020

33
Tổ hội dịch vụ làm đất, chi 

hội Lộc Thượng
HND xã An Thủy 4 Dịch vụ làm đất 120 ha 1/4/2020

34
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

chi hội Hoàng Viễn 
HND xã Sơn Thủy 3 1 Nuôi ong lấy mật 8 đàn 1/7/2020

35
Tổ hội trồng rau sạch, chi 

hội Mỹ Hòa
HND xã Sơn Thủy 5 2 Trồng rau sạch 900 m2 1/11/2020

36
Tổ hội mộc dân dụng, chi 

hội Thượng Phong
HND xã Phong Thủy 5 2 Mộc dân dụng Nhà xưởng 150 m2 1/8/2020

37
Tổ hội nuôi trồng thủy sản, 

Chi hội Thượng Bắc
HND xã Ngư Thủy 15 5 Nuôi trồng thủy sản

10.000 m2; 500 tấn/ 

năm
1/2/2020

38

Tổ hội chế biến và nuôi 

trồng thủy sản, chi hội 

Thượng Bắc

HND xã Ngư Thủy 7 4
chế biến, nuôi trồng 

thủy sản
1.000 m2; 100 tấn/năm 1/10/2019

39
Tổ hội nuôi ếch giống, ếch 

thịt, chi hội Thượng Hải
HND xã Ngư Thủy 6 3

Nuôi ếch giống, ếch 

thịt

1.500 m2; 30 v¹n ếch 

giống; 30 tấn ếch thịt
2/10/2019

40
Tổ hội đánh bắt thủy sản, 

chi hội Liêm Bắc
HND xã Ngư Thủy 10 5 Đánh bắt thủy sản

Phương tiện đánh bắt 

950 triệu đồng
1/3/2020

41
Tổ hội khai thác thủy sản, 

chi hội Tân Hải
HND xã Ngư Thủy Bắc 4 Khai thác thủy sản

Phương tiện đánh bắt 

500 triệu đồng
1/4/2020



42
Tổ hội câu mực, chi hội Tân 

Hòa
HND xã Ngư Thủy Bắc 6 Khai thác thủy sản

Phương tiện đánh bắt 

200 triệu đồng
1/11/2020

43 Tổ hội cánh đồng lớn HND xã Hồng Thủy 15 2 Gieo trồng lúa nước DT: 25 ha 1/3/2021

44
Tổ hội Sen Hồng, chi hội 

Quy Hậu
HND xã Liên Thủy 12 5 Trồng sen DT: 5,4 ha, 10.000 cây 1/2/2021

45
Tổ hội SX rau an toàn, Chi 

hội Hòa Luật Nam
HND xã Cam Thủy 19 1 SX rau an toàn 2,1 ha 1/5/2021

46
Tổ hội chăn nuôi bò, Chi 

hội Trung Tín
HND xã Sơn Thủy 6 1 Chăn nuôi bò 23 con 1/4/2021

47
Tổ hội chăn nuôi bò, Chi 

hội Nam Thái
HND xã Thái Thủy 5 Chăn nuôi bò 20 con 1/4/2021

48 Tổ hội chăn nuôi tổng hợp HND xã Thanh Thủy 5 1 Chăn nuôi tổng hợp
39 vạn con gồm: lợn, gà, 

vịt
1/5/2021

49
Tổ hội dịch vụ làm đất, chi 

hội Lộc An
HND xã An Thủy 6 Dịch vụ làm đất 170 ha 1/5/2021

50
Tổ hội dịch vụ làm đất, chi 

hội Thạch bàn
HND xã An Thủy 5 Dịch vụ làm đất 144 ha 26/2/2024

51
Tổ hội dịch vụ làm đất 

Long Đại
HND xã Trường Thủy 4 0

Dịch vụ cày lòng đất 

nông nghiệp

04 máy cày Nông 

nghiệp Bocuta
14/10/2023

52
Tổ hội nuôi ong lấy mật, 

chi hội Việt Xô
HND xã Trường Thủy 7 Nuôi ong lấy mật 32 đàn 1/3/2021

53
Tổ hội câu mực Chi hội Tân 

Hải
HND xã Ngư Thủy Bắc 7 Câu mực

7 chiếc thuyền bơ nan 2 

tấn mực/năm
6/3/2023



54
Tổ hội nuôi cá lóc Chi hội 

Tân Hải 
HND xã Ngư Thủy Bắc 9 Nuôi cá lóc 250 tấn/năm 10/11/2023

55
Tổ hội nuôi cá lóc, chi hội 

Bắc Hòa
HND xã Ngư Thủy Bắc 5 Nuôi cá lóc DT:01 ha; 100 tấn/năm 1/4/2021

56
Tổ hội nuôi gà, Chi hội Phù 

Thị 
HND xã Hưng Thủy 5 Chăn nuôi gà 01 ha/20.000 con 1/5/2021

57
Tổ hội xây dựng Xuân 

Tiến, Chi hội XuânGiang

HND Thị trấn Kiến 

Giang
7 3 Dịch vụ xây dựng 1/5/2021

58
Tổ hội nuôi cá lồng, chi  

hội Thượng Phong
HND xã Phong Thủy 6 2 Nuôi cá lồng 90 m2 , 2.000 con giống 1/4/2021

59
Tổ hội mộc dân dụng, chi 

hội tổ dân phố 4
HND thị trấn Lệ Ninh 5 Mộc dân dụng Nhà xưởng 200m2 1/4/2021

60
Tổ hội khai thác gỗ keo 

tràm, Chi hội Trung Tín
HND xã Sơn Thủy 9 3 Khai thác gỗ keo tràm Tháng 9/2023

61
Tổ hội xây dựng dân dụng, 

Chi hội Lộc Xá
HND xã Sơn Thủy 7 2 Xây dựng dân dụng 

Tháng 

10/2023

62
 Tổ hội trồng rau sạch, Chi 

hội Mỹ Hòa
HND xã Sơn Thủy 9 7 Trồng sau sạch 850 m2 28/6/2021

63
 Tổ hội trồng rau sạch, Chi 

hội Ngô Bắc
HND xã Sơn Thủy 11 8 Trồng sau sạch 1.350 m2 28/6/2021

64
Tổ hội Mộc dân dụng, Chi 

hội Thạch Bàn
HND xã Phú Thủy 4 Mộc dân dụng Nhà xưởng 60 m2 10/12/2021

65

Tổ hội đánh bắt, kinh doanh 

thủy, hải sản chi hội 

Thượng Hải

HND xã Ngư Thủy 7 2
đánh bắt, kinh doanh 

thủy, hải sản

04 tàu đánh cá, từ 10 – 

24 mã lực
7/5/2021



66
Tổ hội nuôi cá nước ngọt, 

Chi hội Bắc Thái
HND xã Thái Thủy 5 Nuôi cá nước ngọt 10.000 m2 15/7/2021

67
Tổ hội nuôi lợn thịt, Chi hội 

Bắc Thái
 HND xã Thái Thủy 5 2 Chăn nuôi lợn 76 con 10/5/2021

68
Tổ hội thu mua và xay xát 

lúa, Chi hội Đông Thành
HND xã Liên Thủy 10

Thu mua và xay xát 

lúa

Thu mua 250 tấn đến 

300 tấn lúa/năm
20/9/2021

69
Tổ hội thu mua và xay xát 

lúa, Chi hội Đông Thành
 HND xã Liên Thủy 10

Thu mua và xay xát 

lúa

Thu mua 270 tấn đến 

300 tấn lúa/năm
20/9/2021

70
Tổ hội Đúc gạch Blóc, Chi 

hội Trung Thiện
HND xã Dương Thủy 5 4 Đúc gạch Bloc 450 nghìn viên/năm 21/9/2021

71
Tổ hội dịch vụ làm đất, Chi 

hội Thượng Xá
HND xã Hoa Thủy 7 Dịch vụ làm đất

07 máy làm đất; diện 

tích 229 ha
21/9/2021

72
Tổ hội Chăn nuôi Vịt- Lúa- 

Cá, chi hội Xuân Bắc 2
HND xã Hoa Thủy 5 Chăn nuôi vịt, lúa - cá

24.500 con; diện tích lúa-

cá 60 ha
10/10/2021

73
Tổ hội dịch vụ làm đất, Chi 

hội Long Đại
HND xã Trường Thủy 5 Dịch vụ làm đất  4 máy làm đất; dt: 36 ha 10/11/2021

74
Tổ hội chăn nuôi bò sinh 

sản, Chi hội Thống Nhất
 HND xã Mỹ Thủy 5 Chăn nuôi bò sinh sản 12 con 15/8/2021

75
Tổ hội chăn nuôi bò sinh 

sản, Chi hội TDP 4
HND Thị trấn Lệ Ninh 5 2 Chăn nuôi bò sinh sản 7 con bò 14/10/2021

76
Tổ hội làm ruộng, Chi hội 

TDP 1
HND Thị trấn Lệ Ninh 13 3 Làm ruộng 6,5 ha 14/10/2021



77
Tổ hội làm đất Chi hội 

Thôn Xuân Lai
HND xã Mai Thủy 5

Nhận khâu làm đất 

cho HTX

100 ha, 05 máy cày mi 

ni
01/06/2023

78
Tổ hội làm đất Chi hội 

Thôn Mai Thượng
HND xã Mai Thủy 6

Nhận khâu làm đất 

cho HTX

145 ha, 06 máy cày mi 

ni
01/10/2023

79
Tổ Hội dịch vụ làm đất, chi 

Hội thôn Mai Hạ
HND xã Mai Thủy 4 Dịch vụ làm đất

4 máy làm đất; dt: 180 

ha
9/5/2021

80
Tổ Hội xây dựng tổng hợp, 

chi Hội thôn Xuân Giang 
HND TT Kiến Giang 7 Xây dựng tổng hợp 02 máy trộn bê tông 25/1/2022

81
Tổ Hội trang trại tổng hợp, 

chi Hội thôn Thượng Giang 
HND TT Kiến Giang 6 Trang trại tổng hợp

Dt: 10 ha lúa - cá; vịt 

thương phẩm 1.500 con, 

vịt đẻ 400 con 

25/3/2022

82
Tổ hội dịch vụ làm đất, chi 

Hội thôn Lộc Thượng
HND xã AnThủy 3 Dịch vụ làm đất

3 máy làm đất; dt: 175 

ha
2/3/2022

83
Tổ Hội Mộc mỹ nghệ, chi 

Hội thôn Mai Hạ
HND xã Mai Thủy 5 Mộc dân dụng 

Nhà xưởng 200 m2, 3 

máy cưa đục
15/5/2022

84
Tổ Hội làm vườn, chi Hội 

thôn Hương Thi
HND xã Trường Thủy 5 2 Làm vườn 4,4 ha; 2.200 cây 15/5/2022

85

Tổ Hội Dịch vụ xây dựng 

dân dụng, chi Hội thôn 

Phước Vinh

HND xã Hoa Thủy 10
Dịch vụ xây dựng dân 

dụng

01 ô tô tải, 03 máy trộn 

bê tông
23/5/2022

86

Tổ Hội Dịch vụ máy gặt 

đập liên hợp, chi Hội thôn 

Xuân Bắc

HND xã Hoa Thủy 5 Dịch vụ máy gặt 03 máy gặt 23/5/2022



87
Tổ Hội Mộc dân dụng, chi 

Hội Tân Ninh 
HND xã Tân Thủy 5 Mộc dân dụng 

Hai nhà xưởng 500 m2, 

4 máy cưa đục
24/5/2022

88

Tổ Hội vay vốn quỹ hưu 

tuổi già, chi Hội thôn Xuân 

Bồ 

HND xã Xuân Thủy 30 14 Vay vốn Quỹ hưu 950 triệu đồng 13/6/2022

89
Tổ Hội dịch vụ làm đất, chi 

Hội thôn Xuân Lai 
HND xã Xuân Thủy 5 Dịch vụ làm đất

5 máy làm đất; dt: 120 

ha
5/7/2022

90
Tổ Hội SXKD - DV khoai 

lang Lâm Hường
HND xã Thanh Thủy 7 3

SXKD - DV khoai 

lang 

Nhà chế biến 200 m2, 

01 lò sấy, 01 máy 

nghiền

11/7/2022

91
Tổ Hội dịch vụ làm đất, chi 

Hội thôn Đông Thành
HND xã Liên Thủy 4 Dịch vụ làm đất

4 máy làm đất; dt: 120 

ha
24/7/2022

92
Tổ hội Bột GạoTDP 

Thượng Giang
HND TT Kiến Giang 5 3 Sợi tinh bột gạo 5 tạ 01/08/2023

93

Tổ Hội trồng cây hoa 

Phong Lan, chi Hội thôn 

Tây Thiện

HND xã Dương Thủy 7
Trồng và nhân giống 

hoa Phong Lan

1.500m2; 1.000 giò hoa 

Phong Lan
26/7/2022

94

Tổ Hội chăn nuôi bò lai 

sinh sản, chi Hội thôn Đấu 

Tranh 

HND xã Hưng Thủy 6 2
Chăn nuôi bò lai sinh 

sản
20 con 20/7/2022

95

Tổ Hội chăn nuôi bò sinh 

sản, chi Hội thôn Thanh 

Sơn

HND xã Thái Thủy 5 1
Chăn nuôi bò  sinh 

sản
17 con 25/8/2022



96
Tổ Hội trồng cây Hương 

Bài, chi Hội thôn Nam Thái
HND xã Thái Thủy 5 2 Trồng cây Hương Bài  2.500 m2 15/7/2022

97
Tổ Hội Câu mực, chi hội  

Tân Hải
HND xã Ngư Thủy Bắc 5 Câu mực

5 thuyền, thu nhập 550 - 

600 triệu đồng/thuyền
17/10/2022

98
Tổ Hội nuôi cá lóc, chi hội 

Liêm Tiến
HND xã Ngư Thủy 6 2 Nuôi cá lóc

Diện tích 03 ha; 20 vạn 

giống/năm
10/4/2022

99
Tổ hội nuôi ếch giống, ếch 

thịt, chi hội Thượng Nam
HND xã Ngư Thủy   10 3

Nuôi ếch giống, ếch 

thịt

1.000 m2; 50 vạn ếch 

giống; 25 tấn ếch 

thịt/năm

1/3/2021

100
Tổ Hội nuôi ếch, chi hội 

Thượng Nam
HND xã Ngư Thủy 5 Nuôi cá lóc

Diện tích 1,5 ha; 50 vạn 

giống/năm
10/4/2022

101
Tổ hội nuôi cá lồng trên 

sông Kiến Giang

Phú Ninh - Duy Ninh - 

Quảng Ninh
21 0

Nuôi cá Chẻm, Nâu, 

Rìa.

Diện tích = 15.000m2             

Số lượng giống = 3.1 

vạn.

2019

102 Tổ hội nuôi trồng thủy sản Hà Kiên, Hàm Ninh 22 0
Nuôi trồng thủy sản 

(nuôi tôm)

12ha, giống tôm: 

600.000 vạn
2019

103
Tổ hội kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp Bắc Tiến

Thôn Bắc Cổ Hiền-

Hiền Ninh
15 13

Trồng, nhân rộng các 

loại nấm và trồng cây 

dược liệu

Diện tích 0.35ha, 2019

104 Tổ hội chăn nuôi vịt đàn
Thôn Nam Hải, xa Vạn 

Ninh
18 Chăn nuôi vịt đàn 27.000 con 2019

Quảng Ninh



105 Tổ hội nuôi ong lấy mật Xuân Dục 1, Xuân Ninh 13 0 Nuôi ong lấy mật 350 đàn 2019

106
THNN trồng dưa hấu thôn  

Liên Xuân
Thôn Liên Xuân 12 10 Nông nghiệp  01 héc 2020

107
THNN trồng dưa hấu thôn  

Long Sơn
Thôn Long Sơn 16 11 Nông nghiệp 0,5 héc 2020

108
Tổ hội chăn nuôi bò sinh 

sản
Xuân Dục 1, Xuân Ninh 10 5 Chăn nuôi 30 con 2020

109 Tổ hội trồng dưa hấu Hàm Hòa, Hàm Ninh 28 5 Trồng dưa hấu 11 ha: 110.000 cây 2020

110 Tổ hội nuôi ong lấy mật Hà Kiên, Hàm Ninh 11 0 Nuôi ong lấy mật 121 tổ ong 2021

111
Tổ hội chăn nuôi bò sinh 

sản Khe Ngang

Bản Khe Ngang, xã 

Trường Xuân
14 7 Chăn nuôi

28 con bò giống
2021

112 Tổ hội mộc dân dụng
Hà Thiệp, Võ Ninh, 

Quảng Ninh
15 0

Mộc mỹ nghệ, dân 

dụng
nhà xưởng 600m2 2021

113 Tổ hội dịch vụ ăn uống
Xuân Dục 4, Xuân 

Ninh, Quảng Ninh
13 12

Nấu ăn tiệc cưới, đám 

đình
Dụng cụ nấu ăn đầy đủ 2021

114
Tổ dịch vụ phay cày nông 

nghiệp
Nguyệt Áng, Tân Ninh 12 1 Nông nghiệp

12 máy cày to, 5 máy 

gặt
11/12/2022

115 Tổ sơ chế hàu Bình Minh, Quán hàu 16 15 Sơ chế hàu 18.000kg/năm 25/7/2022



116 Tổ trồng lạc Hồng Sơn, Trường Sơn 19 14 Trồng, thu mua lạc 2,14 ha 31/5/2022

117 Tổ trồng lạc Tân Sơn, Trường Sơn 14 12 Trồng, thu mua lạc 1,2 ha 13/8/2022

118
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi gia cầm Hiền Ninh

Thôn Bắc Cổ Hiền-

Hiền Ninh
30 29 Chăn nuôi gia cầm

Diện tích: 20m2/hộ, 30-

35 con/hộ 24/12/2022

119
Tổ hội sản xuất, chế biến 

trầm hương
Trung Quán, Duy Ninh 15 0 Trầm hương 135 lao động 23/6/2023

120 Tổ hội NTTS 
 Trường Niên, xã Hàm 

Ninh 
8       1     

 Nuôi tôm theo hướng 

công nghệ cao 
 6 ha 3/4/2023

121 Tổ Hội Nuôi ốc nhồi Xuân Ninh 10 4 Nuôi ốc 0,5 ha 01/07/2023

122 TH Xây dựng dân dụng
Trung Trinh, tt Quán 

Hàu
7 Xây dựng dân dụng 20/10/2023

123
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi dê sinh sản 

 Bản Ploang, xã Trường 

Sơn 
13     1 Chăn nuôi  44 con 07/2023

124
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi dê sinh sản

 Bản Rìn Rìn, xã 

Trường Sơn 
21     5 Chăn nuôi  67 con 07/2023

125 Tổ Hội cây cảnh TDP Hùng Phú 7 Cây cảnh các loại
Trên 200 cây cảnh các 

loại
4/3/24

126 Tổ hội trồng dưa hấu
 Quyết Tiến, xã Hàm 

Ninh 
12     3     Trồng dưa hấu  5 ha 22/2/2024

127 Tổ hội trồng dưa hấu
Trường Niên, xã Hàm 

Ninh 23
2 Trồng dưa hấu 9 ha 29/2/2024



128 Tổ hội chăn nuôi gà thịt Xã Vạn Ninh 31 28 Chăn nuôi gà thịt 200con/hộ 2024

129
sản xuất kinh doanh mộc 

dân dụng
TDP 4,5 Đồng Phú 8 4

Sản xuất kinh doanh 

mộc dân dụng
hộ gia đình 2022

130 Nuôi chim trĩ thương phẩm
Thôn 6 Lộc Đại - Lộc 

Ninh - TP ĐH - QB 
6 0 Chăn nuôi gia cầm

400 m2 chuồng trại ; 

4000 con chim trĩ
10/05/2022

131 Chăn nuôi Lợn Lộc Ninh 6 3 Chăn nuôi hộ gia đình 2002

132 Chăn nuôi Lợn Lộc Ninh 8 4 Chăn nuôi hộ gia đình 2022

133
 Tổ Hội nấu tinh dầu sả, 

tinh dầu tràm

 Thôn Ba Đa - xã Nghĩa 

Ninh
7 2

 Sản xuất nông, lâm 

nghiệp, sản xuất buôn 

bán tinh dầu

 - 15 ha  với khoảng 

250,0000 cây. 
20/01/2022

134 Chăn nuôi bò sinh sản
Thôn Đức Thị - Đức 

Ninh
6 4 Chăn nuôi bò sinh sản Hộ gia đình 01/02/2023

135 Chăn nuôi lợn thịt
Thôn Đức Hoa- Đức 

Ninh 
8 4 Chăn nuôi lợn thịt Hộ gia đình 31/03/2022

136 Chăn nuôi Lợn Đức Ninh 6 2 Chăn nuôi hộ gia đình 2022

137 Tổ hội Đúc chậu cây cảnh Nam Phú - Quang Phú 4 0 Đúc chậu cây cảnh Hộ gia đình 2021

138 Tổ hội chế biến hải sản Nam Phú - Quang Phú 6 4  chế biến hải sản Hộ gia đình 2022

Đồng Hới



139 Tổ hội nghề nghiệp
Khu công nghiệp - 

Quang Phú
8 0

Cơ sở sản xuất cơ khí

tổng hợp, nhôm Xing

Fa Hải Long.

700m2 2023

140 Chăn nuôi Lợn Phường Bắc Lý 5 2 Chăn nuôi Hộ gia đình 2022

141 Chăn nuôi Lợn Phường Bắc Lý 7 3 Chăn nuôi Hộ gia đình 2022

142 Tổ hội Hoàng Xuân
Thôn Thanh Khê - Thanh 

Trạch
34 0

Khai thác, đánh bắt thuỷ 

hải sản xa bờ

05 tàu, tổng công suất 

2.715 CV
10/11/2016

143 Tổ hội Trung Xa
Thôn Thanh Xuân - 

Thanh Trạch
48 0

Khai thác, đánh bắt thuỷ 

hải sản xa bờ

08 tàu, tổng công suất 

2.461 CV
25/06/2017

144 Tổ hội Tình Thương
Thôn Thanh Xuân - 

Thanh Trạch
30 0

Khai thác, đánh bắt thuỷ 

hải sản xa bờ

05 tàu, tổng công suất 

1.158 CV
15/05/2017

145 Tổ hội Biển Đảo
Thôn Thanh Xuân - 

Thanh Trạch
56 0

Khai thác, đánh bắt thuỷ 

hải sản xa bờ

08 tàu, tổng công suất 

2.870 CV
15/04/2017

146
Tổ hội thu mua chế biến nông 

sản
Thôn 3, Bắc Trạch 11 11

Thu mua lúa, xay xát và 

chuyên bán gạo sạch các 

loại

Diện tích 100m2; 50 tấn 28/02/2020

147 Tổ hội sản xuất nông nghiệp Thôn 2, Bắc Trạch 95 30 Chuyên trồng lúa 2 vụ
Diện tích 8,8 ha; 1.232 kg 

lúa giống
28/02/2020

148
Tổ họi nấm và rượu Sim Xuân 

Hưng
 Xã Mỹ Trạch        35      34  Nấm và rượu  10,000 m2 12/4/2020

149 Tổ hội dịch vụ xây dựng
Thôn Trung Nẫm, Cự 

Nẫm
9 1 Xây dựng công trình

01 xe bán tải, 02 máy trộn 

bê tông, các loại máy móc 

khác...

15/06/2020

Bố Trạch



150 Tổ hội trồng nấm  Thôn 3 Hạ Trạch        11        9  Trồng nấm  diện tích 200m  15/01/2020 

151 Tổ hội mộc dân dụng  Thôn 8 -  Lý trạch 6 2  Mộc dân dụng    2/2021

152
Tổ hội trồng mai cây cảnh bon 

sai
 Thôn Vỏ 1 - Tây Trạch 7 Trồng mai cây cảnh 1,3 ha (3250 cây giống) 02/4/2021

153 Tổ hội trồng rau sạch
 Tổ dân phố 7 - TT Hoàn 

Lão 
       25      13  Trồng rau  4.500m2  12/5/2021 

154 Tổ hội trồng rau an toàn
 Tổ dân phố 7 - TT Hoàn 

Lão 
       25        7  Trồng rau  5.500m2   12/5/2021 

155 Tổ NTTS NN vùng trên  Thôn 5 Hạ Trạch        13        2  NTTS NN  20 ha 04/06/2021

156 Tổ NTTS NN vùng dưới  Thôn 6 Hạ Trạch        12        2  NTTS NN  18 ha 04/06/2021

157 Tổ hội dịch vụ máy làm đất
Thôn Trung Nẫm, Cự 

Nẫm
8 0 Sản xuất nông nghiệp 09 máy làm đất 13/07/2021

158
Tổ hội chế biến nước nắm 

thôn Nam Đức
Nam Đức, Đức Trạch 8 8 Chế biến nước mắm 660m2, 500 chum, vại 25/05/2021

159
Tổ hội chế biến nước nắm 

thôn Trung Đức
Trung Đức, Đức Trạch 6 6 Chế biến nước mắm 350m2, 290 chum, vại 24/05/2021

160 Tổ hội nuôi tằm Chi hội Đông Thành 7 7 Kinh doanh 350m2 ( 140 kg/lứa/tháng) 01/02/2021

161
Tổ hội chăn nuôi bò lai sinh 

sản

 Chi hội Quyết Tiến, 

NTVT 
       10        4   Chăn nuôi bò  

  chuồng trại 1000m2; 10 

con bò mẹ 
 01/10/2021. 

162
Tổ hội chăn nuôi bò lai sinh 

sản

 Chi hội Hữu Nghị, 

NTVT 
         6        4   Chăn nuôi bò  

  chuồng trại 600m2; 6 co 

bò mẹ 
 01/10/2021. 



163 Tổ hội Liên hiệp kinh doanh Thôn 5, Bắc Trạch 31
kinh doanh đa dạng các 

ngành nghề

Kinh doanh đa dạng ngành 

nghề
02/06/2022

164 Tổ hội nuôi trồng thủy sản Thôn 1, Bắc Trạch 45 10
Nuôi tôm, cá, cua nước 

mặn, lở, ngọt

Diện tích ao nuôi: 16,6 

ha;con giống: 5.805.000 

con

09/11/2022

165 Tổ hội nuôi trồng thủy sản Thôn 2, Bắc Trạch 61 4
Nuôi tôm, cá, cua nước 

mặn, lở, ngọt

Diện tích 17,2 ha, con 

giống 6.240.000 con
09/11/2022

166 Tổ hội nuôi trồng thủy sản Thôn 6, Bắc Trạch 61 4
Nuôi tôm, cá, cua nước 

mặn, lở, ngọt

Diện tích 37.4 ha, Con 

giống: 13.568.000 con
09/11/2022

167 Tổ hội nuôi ong lấy mật
 Thôn Nhân Hồng xã 

Nhân Trạch 
       17        1  Nuôi Ong 

Số lượng 34 đàn ong với 

17 hộ nuôi
13/10/2022

168
Tổ hội Mộc mỹ nghệ Hương 

Đài
 Thôn 6, Đồng Trạch 6 1

Mộc dân dụng, chế biến 

đồ gỗ mỹ nghệ

Nhà xưởng 150m2;

Cửa hàng: 30m2

Doanh thu: 2,5 tỷ 

2022

169 Tổ Hội nuôi cá lồng
 Thôn Liên Thủy xã Liên 

Trạch 
15 12 Nuôi cá lồng

146 lồng nuôi cá trắm, 

17,520 con giống
03/12/2022

170 Tổ hội dịch vụ vận chuyển  Thôn Vỏ 3 xã Tây Trạch 8 0
 Dịch vụ vận chuyển 

hàng 

18 xe ô tô với trọng tại 30 

tấn/xe
09/04/2022

171
Tổ Hội nấu rượu tại Thanh 

Hưng 1

 Thôn Thanh Hưng 1 xã 

Hưng Trạch 
10 10  Nấu rượu  Tại hộ gia đình 18/4/2022

172 Tổ Hội tỏi lêm men  Thôn 3 xã Mỹ Trạch 10 10  Chế biến, đóng chai 
 Khoảng 30 m2, 1 tấn 

tỏi/năm 
20/4/2022

173 Tổ hội trồng rau an toàn
 Tổ dân phố 8 - TT Hoàn 

Lão 
       17      17  Trồng rau  4.000 m2  22/9/2022 

174 Trồng cây cảnh, cây ăn quả
 Tổ dân phố 9 - TT Hoàn 

Lão 
33 11

 Trồng cây cảnh, cây ăn 

quả 
 15.000 m2 10/06/2023

175
Tổ hội chăn nuôi bò lai sinh 

sản thôn 3, xã lâm trạch
 Thôn 3- Xã Lâm Trạch        14        3  Chăn nuôi  14 con bò 07/12/2023



176 Tổ hội nuôi bò lai vỗ béo
Chi hội Tây Thành, Nam 

Trạch
4 2 Kinh doanh 95m2 ( 11 con) 01/02/2023

177 Tổ hội nuôi dê nhốt chuồng
Chi hội sao Sa, Nam 

Trạch
3 1 Kinh doanh 150 m2 ( 100 con) 01/01/2023

178
Tổ hội sản xuất nông nghiệp 

Tiên Tiến

 Thôn Tiền Phong - 

Thanh Trạch 
50 17

Trồng lúa theo tiêu 

chuấn VIETGAP
5 ha 30/05/2023

179
Tổ hội dịch vụ thuỷ lợi thôn 

Tiền Phong

 Thôn Tiền Phong - 

Thanh Trạch 
11 0 Dịch vụ thuỷ lợi 05/07/2023

180
Tổ hội Mộc công nghiệp Đức 

Tiến

Thôn Mai Hồng, Đồng 

Trạch
5 1

 Thiết kế, thi công nội 

thất gỗ công nghiệp 

MDF; buôn bán gỗ 

MDF 

Nhà xưởng 200m2;

Cửa hàng: 30m2

Doanh thu: 2,5 tỷ 

đồng/năm

2023

181 Tổ hội nuôi gà lai chọi
 Thôn võ Thuận 2, Tây 

Trạch 
17 15 Chăn nuôi gà lai chọi 2000 con 04/09/2023

182 Tổ hội nuôi gà lai chọi  Thôn Làng, Tây Trạch 10 6 Chăn nuôi gà lai chọi  1600 con 04/09/2023

183
Tổ hội sản xuất, nhân giống 

lúa

 Thôn Phúc Tự Tây, Đại 

Trạch 
12 6 Nông nghiệp 52 ha 08/10/2023

184 Tổ hội chăn nuôi trâu sinh sản
 Thôn Đại Nam 2, Đại 

Trạch 
10 8 Nông nghiệp  22 con 09/10/2023

185  Tổ nuôi trồng thủy sản
 TDP Đơn sa – Quảng 

Phúc
 15  0  Nuôi trồng thủy sản  40 ha – 45 tấn/ vụ  2018

186 Tổ đánh bắt xa bờ Mỹ Hòa 1
TDP Mỹ Hòa - Quảng 

Phúc
18 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

18 tàu công suất 250CV - 

900 CV; 220 tấn/ năm
2014

Ba Đồn



187 Tổ đánh bắt xa bờ Mỹ Hòa 2
TDP Mỹ Hòa - Quảng 

Phúc
7 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

7 tàu công suất 250CV- 

900 CV; 110 tấn/ năm
2014

188 Tổ đánh bắt xa bờ Hồng Xuân
TDP Xuân Lộc - Quảng 

Phúc
14 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

14 tàu công suất 250CV - 

900 CV; 200 tấn/ năm
2014

189
Tổ đánh bắt xa bờ Quảng 

Phúc 1

TDP Xuân Lộc - Quảng 

Phúc
15 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

15 tàu công suất 250CV - 

900 CV; 210 tấn/ năm
2014

190
Tổ đánh bắt xa bờ Quảng 

Phúc 2

TDP Tân Mỹ - Quảng 

Phúc
14 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

14 tàu công suất 250CV - 

900 CV; 200 tấn/ năm
2014

191  Tổ đánh bắt xa bờ Biển khơi
 TDP Tân Mỹ - Quảng 

Phúc
 08  0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển 

 8 tàu công suất 250CV- 

900 CV; 110 tấn/ năm
 2017

192 Tổ đánh bắt xa bờ Tân Mỹ
TDP Tân Mỹ - Quảng 

Phúc
5 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

5 tàu công suất 250CV- 

900 CV; 80 tấn/ năm
2017

193
 Tổ tương trợ đánh bắt trên 

biển

 TDP Tân Xuân - Quảng 

Phong
 53  0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển 

 21 tàu công suất 250 CV- 

900 CV
 2014

194
Tổ tương trợ đánh bắt trên 

biển

TDP Tân Xuân - Quảng 

Phong
52 0

Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển

21 tàu công suất 250 CV- 

900 CV
2014

195  Tổ Đoàn kết trên biển 01  Văn Phú – Quảng Văn  12  0
 Khai thác, đánh bắt 

thủy hải sản trên biển

 12 tàu công suất 250 Cv 

trở lên
 2017

196 Tổ chế biến nước mắm Ngoại Hải – Quảng Thọ 5 5 Chế biến hải sản
20 tấn hải sản / 500 lít 

nước mắm/ năm
2017

197
 Tổ nuôi trồng thủy sản Phù 

Trịch
 Phù Trịch – Quảng Lộc  17  6  Nuôi trồng thủy sản  8,2 ha – 10 tấn/vụ  2018

198 Tổ đánh bắt thủy sản Cồn Sẽ Cồn Sẽ - Quảng Lộc 540 0
Khai thác, đánh bắt thủy 

hải sản trên biển
 43 tàu công suất 90 CV 2011

199  Tổ nuôi cá lồng bè Cồn Sẽ  Cồn Sẽ - Quảng Lộc  80  45  Nuôi cá lồng  320 lồng/3.840 m2  2012



200 Tổ đan lưới  Cồn Sẽ Cồn Sẽ - Quảng Lộc 16 16 Gia công ngư lưới cụ 300 tấn lưới/ năm 2016

201
Tổ chăn nuôi bò lai sinh sản 

Linh Cận Sơn

Linh Cận Sơn -Quảng 

Sơn
15 3

Chăn nuôi bò lai sinh 

sản
15 bò mẹ, 15 bò con/năm 2017

202

Tổ hội nghề nghiệp ươm 

giống cây lâm nghiệp và 

cây ăn quả Thuận Trường

Thôn 5,  xã Liên 

Trường
17 7

Sản xuất cây giống

Lâm nghiệp
5,5 ha; 70 vạn cây giống  01/2/2020

203

Tổ hội nghề nghiệp ươm 

giống cây lâm nghiệp 

Trường Xuân 

Thôn Hạ Trường, Liên 

Trường
14 5

Sản xuất cây giống

Lâm nghiệp
3 ha; 25 vạn cây giống 43923

204
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi và trồng cây ăn quả
Thôn 4, Liên Trường 5 0

Chăn nuôi lợn, bò, Dê 

và sản xuất các loại 

hoa, quả

1,2 ha; 40 con lợn, dê, 

bò
44288

205
Tổ Hội nghề nghiệp CN bò 

SS
Thôn 1, Liên Trường 5 5 Chăn nuôi bò SS 25 con bò 44986

206
Tổ Hội nghề nghiệp đánh 

Long Châu
Phù Hóa 25 2 Nuôi trồng thủy sản 16 lòng cá  1/2022

207
Tổ Hội nghề nghiệp khoanh 

nuôi tái tạo
Phù Hóa 9 2 Lĩnh vực ngư nghiệp diện tích 3000m2  6/2022

208
Tổ Hội nghề nghiệp trồng 

rau sạch

Thôn Pháp Kệ, xã 

Quảng Phương
9 9

Trồng rau mău các

loại ngắn ngày
20000 m2 44190

209

Tổ Hội nghề nghiệp trồng 

sen
Thôn Đông Dương, xã 

Quảng Phương
5 5 Trồng Sen 5000 m2 44270

Quảng Trạch



210
Tổ hội nghề nghiệp chăn

 nuôi gà

Thôn Tô Xá, xã Quảng 

Phương
7 7 CN gà tổng hợp 1000 m2 44859

211
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi gà đồi

Thôn 5, xã Quảng 

Thạch
20 12 Chăn nuôi gà thịt Hộ gia đình 44233

212 Tổ hội nghề nghiệp NKTTS
Thôn Đông Cảng, Cảnh 

Dương
22 0 KTTS 25/62021

213 Tổ hội nghề nghiệp KTTS
Thôn Trung Vũ, Cảnh 

Dương
20 0 KTTS 29/72023

214
Tổ Hội nghề nghiệp nuôi cá 

trắm lồng 

Thôn Kinh Nhuận,

 xã Cảnh Hoá
19 2 Nuôi cá trắm lồng 21 lồng 44280

215
Tổ Hội nghề nghiệp sản 

xuất mây xiên

 Thôn Hà Tiến

- Quảng Tiến
20 15 Sản xuất mây xiên 44473

216
Tổ Hội nghề nghiệp nuôi 

ong mật
Thôn Hải Lưu 15 0 Nuôi ong Hộ gia đình 26/6/2021

217 Tổ Hội nghề nghiệp CN Bò LSSThôn Hà Tiến 10 0 CN bò Hộ gia đình 03/6/2023

218 Tổ Hội nghề nghiệp CN Bò LSSThôn Văn Hà 12 4 CN bò Hộ gia đình 45267

219
Tổ Hội nghề nghiệp

 nuôi ong

Thôn Hải Lưu - Quảng

 Tiến
15 2 Nuôi ong lấy mật 154 tổ 44373

220
Tổ Hội nghề nghiệp chăn 

nuôi gà thương phẩm 

Thôn Phúc Kiều - 

Quảng Tùng
5 2

Chăn nuôi gà thương

 phẩm
10.000 m 44562

221
Tổ Hội nghề nghiệp nuôi 

trồng thuỷ sản

Thôn Sơn Tùng + Phúc 

Kiều, Quảng Tùng
8 0 Nuôi trồng thuỷ sản 8.000 m 45200



222 Chăn nuôi bò lai sinh sản Thôn Hạ Lý xã Q. Châu 7 2  Chăn Nuôi 350 m2 43872

223 Chăn nuôi lợn nái sinh sản
Thôn  Tùng Giang xã 

Q. Châu
5 3 Chăn Nuôi 310 m2 43872

224 Chăn nuôi lợn nái sinh sản
Thôn  Lý Nguyên xã Q 

Châu
10 6 Chăn Nuôi 625 m2 45148

225 Tổ hội nghề nghiệp nuôi 
Thôn 19/5, xã Quảng 

Đông
20 12 Chăn nuôi tổng hợp Hộ gia đình 44531

226
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

nấm sạch
Xã Quảng Đông 15 11 Trồng, bán giống nấm Hộ gia đình 44866

227
Tổ Hội nghề nghiệp đánh 

bắt và nuôi trồng thuỷ sản
Chi hội 19/5 8 0

Sử dụng mặt biển làm 

ngư trường đánh bắt 

và nuôi trồng thuỷ sản

44166

228

Tổ Hội nghề nghiệp trồng 

rau, quả

Thôn Hoà Bình, xã 

Quảng

 Hưng

25 17 Trồng rau, củ, quả 1 ha 44145

229
Tổ Hội nghề nghiệp đan

 dỏ bèo 

Thôn Tú Loan, xã 

Quảng Hưng
12 11

Đan dỏ bằng bèo Lục

Bình
3000 cái 44499

230

Tổ Hội nghề nghiệp chăn 

nuôi tổng hợp
Thôn Thanh Bình,

 xã Quảng Xuân
13 6 Chăn nuôi tổng hợp 

15 ha (lúa, ao hồ,

 trâu, bò, lợn, gà, vịt…)
44212

231
Tổ Hội nghề nghiệp thuyền 

thúng 

Thôn Nam Lãnh, xã 

Quảng Phú
30 1

Đánh bắt

 thuỷ hải sản
30 thuyền thúng 43958

232
Tổ Hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò sinh sản 
Thôn 2, xã Quảng Kim 7 2 Chăn nuôi bò SS DT 4 ha; 45 con bò 44756

233
Tổ Hội hợp tác chè Quảng 

Kim
Thôn 4, xã Quảng Kim 4 1 Sản xuất chè 4 ha 45306



234 Tổ hội chăn nuôi tổng hợp
Thôn Thanh Sơn - xã 

Quảng Thanh
9 5 Chăn nuôi Gia trại Năm 2022

235 Tổ hội dịch vụ nông nghiệp
Thôn Thanh Sơn - xã 

Quảng Thanh
11 5 Làm đất Gặt liên hoàn Năm 2021

236 Tổ hội chăn nuôi gà Thôn Phù Ninh, xã QThanh10 6 Chă nuôi gà Gia trại Năm 2023

237
Tổ hội nghề nghiệp bảo vệ 

thực vật

Thôn Bưởi Rỏi, xã 

Quảng Hợp
7 0 Bán thuốc BVTV 40 ha cây hoa mău 43466

238
Tổ hội nghề nghiệp xây 

dựng mộc nề

Thôn Bưởi Rỏi, xã 

Quảng Hợp
11 0

Xây dựng nhà, đóng

đồ dùng mỹ nghệ

13 thành viên hộ gia 

đình
43739

239 Tổ hội  trồng cỏ nuôi bò lai  Chi hội Đồng tân       12       4   Trồng cỏ nuôi bò lai  180 bò lai               2.018 

240 Tổ hội  trồng cỏ nuôi bò lai  Chi hội Tân Lập       11       5  Trồng cỏ nuôi bò lai                                  120               2.018 

241 Tổ hội chăn nuôi làm vườn  Chi hội Đồng Tân         7 
 Nuôi cá, nuôi gà, 

trồng rừng 
 7 ha               2.023 

242
Tổ chăn nuôi dê thương 

phẩm
 Chi hội Lưu Thuận 4 Nuôi dê thương phẩm 155 con 2022

243 Tổ nghè nghiệp xây dựng  Chi hội Đồng Văn 7
Xây dựng công trinh 

nhà cầu cống
2019

244 Chăn nuôi bò lai sinh sản  Lê Hóa       33       3  Chăn nuôi bò lai SS  105 con  5/2019 

245
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

hoa 
 Thôn Tây Hóa         5       5  Trồng hoa các loại 

 0,25ha, số lượng hoa 

trồng 

hàng năm 50.000 cây 

 Tháng 7/2019 

Tuyên Hóa



246
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò lai 
 Xã Mai Hóa         7      -    Chăn nuôi bò  Số lượng bò 40 con 

 Tháng 

10/2020 

247
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn Tây Hóa       11      -    Nuôi ong lấy mật  Số lượng tổ ong: 185 tổ 

 Tháng 

11/2020 

248
Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá 

ao hồ
 Thôn Xuân Hoá         9       1 

 Nuôi, bán cá ao hồ  

thương phẩm 
 2 ha, 20.000 con giống. tháng 11/2021

249
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn Đông Thuận       11  Nuôi ong lấy mật  Số lượng tổ ong: 125 tổ  Tháng 9/2023 

250
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

rừng
 Bàu Sỏi         8       4  Trồng rừng  Diện tích 70 ha  2020 

251
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn Đồng Lâm       10  0  Nuôi ong           85 đàn  tháng 11/2021 

252
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn Cồn Cam       11  0  Nuôi ong           95 đàn  tháng 08/2022 

253 Nuôi ong lấy mật Thôn 4 xã Thanh Thạch 11 5  Nuôi ong 500 đàn 2018

254 Nuôi ong lấy mật Thôn 3 xã Thanh Thạch 10 2  Nuôi ong 339 đàn 2018

255 TH NN trồng hoa cúc
 Xã Đồng Hóa 

        5       4  Trồng hoa  
Trồng 30 ngàn cây hoa

cúc, diện tích 10 sào 
2018

256
TH NN chăn nuôi bò lai 

thôn Đại Sơn

 Thôn Đại Sơn, xã 

Đồng Hóa 
      12       3 

 Chăn nuôi bò lai, bò 

thịt, bò sinh sản  

Mỗi hộ nuôi thường xuyên từ

05 con bò lai, bò BBB trở lên.

Diện tích chuồng trại từ 50-

150m2. Trồng 3-7 sào cỏ chăn

nuôi, Góp quỹ 1 triệu

đồng/người/quý. 

2019

257
TH NN chăn nuôi bò lai 

thôn Đồng Phú

 Thôn Đồng Phú, xã 

Đồng Hóa 
      11       4 

 Chăn nuôi bò lai, bò 

thịt, bò sinh sản  

mỗi hộ nuôi thường

xuyên từ 03 con bò lai,

bò BBB trở lên. Diện

tích chuồng trại từ 50-

2020



258
TH NN chăn nuôi bò lai

thôn Thuận Hoan

 Thôn Thuận Hoan, xã 

Đồng Hóa 
      12       2 

 Chăn nuôi bò lai, bò 

thịt, bò sinh sản  

mỗi hộ nuôi thường

xuyên từ 04 con bò lai,

bò BBB trở lên 

2022

259
THNN nuôi gà thả vườn thôn 

Đồng Giang, xã Đồng Hóa

Thôn Đồng Giang, xã 

Đồng Hóa
10 6 Nuôi gà thịt

Mỗi hộ nuôi thường xuyên 

từ 150 - 250 con gà thịt/lứa. 

Mỗi năm 2 lứa. Quy mô 

chuồng nuôi từ 50 - 120m
2

2023

260
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi trâu, bò
Thôn Tân Đức 9 3 Chăn nuôi Số lượng 37 con

Tháng 

11/2023

261
Tổ hội nghề nghiệp xây 

dựng
 Thôn 5 Thiết Sơn         8       2  Xây dựng  110m  14.10.2016 

262
Tổ hội Nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn 3 Thiết Sơn       20  Nuôi ong lấy mật  125 đàn  10.7.2020 

263 Tổ hội nuôi gà thả vườn  Thôn Đồng Tâm         6       3  Chăn nuôi gà  2,600 con  15.12.2020 

264
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò lai
 Thôn 1 Thiết Sơn       12       3  Chăn nuôi bò  37 con 28.6.2021

265
Tổ hội nghề nghệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn 4 Thiết Sơn       16  Nuôi Ong lấy mật  56 đàn  02.12.2021 

266
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò BBB
 Thôn Hà Trang 12 4 Chăn nuôi bò 12 con 05/10/2022

267
Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá 

lồng
 Thôn 5 Thiết Sơn 22 1 Nuôi cá lồng 38 lồng 28/6/2022

268
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
 Thôn 5 Thiết Sơn 17 1 Nuôi ong lấy mật 76 đàn 05/10/2023



269
Tổ hội mghề nghiệp nuôi gà 

thả vườn
 Thôn Hà Nam 9 6 Nuôi gà thả vườn 1.900 con 27/10/2023

270
Tổ Hội NN trồng cây ăn 

quả

 Thôn Kim Sơn, xã Sơn 

Hóa 
      12       3 

 Cung cấp các loại cây 

ăn quả các loại cho thị 

trường 

 Diện tích sản xuất 8,5ha, 

trong đó có 2.500 cây Bưởi 

các loại; 9.500 cây cam các 

loại và một số cây trồng 

khác. Thu nhập bình quân 50 

- 70 triệu đồng/hộ/năm 

24/6/2020

271 Tổ Hội NN chăn nuôi gà
 Thôn Tam Đăng, xã 

Sơn Hóa 
        6       4 

 Chăn nuôi gà, cung 

cấp thực phẩm gà sạch 

cho thị trường 

 Diện tích chuồng trại 0,5 

ha; chăn nuôi từ 1.200 - 

1.500 con gà thịt.Thu nhập 

từ 20 - 30 triệu 

đồng/hộ/năm 

18/9/2021

272 Tổ Hội NN chăn nuôi bò lai
 Thôn Xuân Phú, xã 

Sơn Hóa 
        9       2 

 Chăn nuôi Bò lai sinh 

sản, cung cấp Bò thịt 

cho các lò giết mổ 

trong và ngoài huyện 

 Diện tích chuồng trại 1,8 

ha; diện tích trồng cỏ 12 

ha; có 57 con Bò lai, Bò 

3B, trung bình 6con/hộ. 

Thu nhập khoảng 50 triệu 

đồng/hộ/năm 

25/03/2022

273
Tổ hội NN trồng rau sạch, 

an toàn

 Thôn Tam Đa, Sơn 

Hóa 
      17     17 

 Trồng và cung cấp 

rau sạch cho thị 

trường, quán ăn, nhà 

hàng 

 Diên tích: 3.570m2; 

Trồng các loại rau thơm, 

rau khoai, đồng tơi… 

            45.198 

274
Tổ nuôi ong lấy mật thôn 

Minh Cầm Trang

Thôn Minh Cầm Trang - 

xã Phong Hóa
12 0

 Chăn nuôi Nông 

Nghiệp
120 đàn 11/05/2021

275
Chăn nuôi bò lai sinh sản 

thôn Mã Thượng

Thôn Mã Thượng - xã 

Phong Hóa
15 0 Chăn nuôi 42 con 21/6/2022

276
Chăn nuôi bò lai sinh sản 

thôn Minh Cầm Nội

Thôn Minh Cầm Nội -

xã Phong Hóa
16 6 Chăn nuôi 36 con 24/9/2023



277 Chăn nuôi bò lai Chi hội Tân Lâm 25 10
Chăn nuôi bò lai sinh 

sản
15/07/1905

278
Nuôi ong lấy mật xã Thuận 

Hóa

Thôn Thuạn Tiến xã 

Thuận Hóa
19 10 Nuôi Ong lấy mật 150 đàn 2021

279 Trồng cây có múi Thôn Tiền phong 7 2 Trồng cây có múi 7 ha 2013

280 Nuôi ong lấy mật Thôn tiền phong 14 0 Nuôi ong lấy mật 90 đàn 2023

281 Chế biến măng kho Bản Kè 32 27 chế biến măng khô 400 kg/ vụ 2023

282
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

cây ăn quả thôn 1 Bắc Sơn
 Thôn 1 Bắc Sơn       15       4  Trồng trọt 

 Diện tích: 3,75ha, số 

lượng cây: 1.200 cây 
 29/10/2020 

283
Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá 

lồng trên sông
 Thôn 1 Thanh Lạng         5      -    Chăn nuôi 

 Số lượng lồng cá: 08 

lồng, con giống: 4,000 

con 

 20/9/2021 

284
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

cây ăn quả thôn 4 Bắc Sơn
 Thôn 4 Bắc Sơn         7       1  Trồng trọt 

 Diện tích: 1,9ha, số 

lượng cây: 590 cây 
 25/11/2022 

285 Nuôi ong lấy mật Kim Tân 13 2 Nuôi ong lấy mật 63 đàn 17/01/2024

286
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò 3B

Cao Quảng, Tuyên Hoá, 

Quảng Bình
15 Chăn nuôi bò 3B 18 con bò 3B tháng 10/2023

287
Tổ hội nghề nghiệp nuôi 

ong thôn Đa Năng

Thôn Đa Năng, Hoá 

Hợp
5 0 Nuôi ong lấy mật 160 Năm 2019

Minh Hóa



288
Tổ Hội nghề nghiệp nuôi 

ong và trồng bưởi da xanh
Xã Hóa Hợp 8 0

Nuôi ong lấy mật, 

trồng bưởi da sanh
500 cây bưởi, 260 tổ Năm 2021

289

Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi trâu, bò thôn 1 Kim 

Bảng

Xã Minh Hóa 15 1
Chăn nuôi trâu bò thịt, 

sinh sản
25 con trâu, 18 con bò Năm 2022

290

Tổ hội nghề ngiệp trồng 

rừng và chăn nuôi bò thôn 

Phú Nhiêu

Xã Thượng Hóa 7

Trồng rừng kinh tế, 

chăn nuôi bò thịt, sinh 

sản

35 ha. 30 con bòi Năm 2022

291
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi lợn tổ dân phố 2
Thị trấn Quy Đạt 5

Chăn nuôi lợn thịt, lợn 

sinh sản
287 con Năm 2022

292
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

môn sáp vàng bản Ra Mai
xã Trọng Hóa 12 10 Trồng môn sáp vàng 1 ha Năm 2022

293
Tổ hội nghề nghiệp sản 

xuất men lá
Xã Trọng Hóa 6 6

Thu hái các loại lá cây 

từ rừng chế biến thành 

men ủ rượu

Thu hái các loại lá từ 

rừng
Năm 2022

294
Tổ Hội chăn nuôi bò thôn 

Cầu Lợi
Xã Xuân Hóa 12 3

Chăn nuôi bò thịt, bò 

sinh sản
48 con Năm 2017

295 Tổ Hội trồng rau an toàn Xã Xuân Hóa 7 4
Trồng các loại rau, củ 

quả
2.2 ha Năm 2022

296
Tổ hội nghề ngiệp nuôi ong 

lấy mật thôn 4 Yên Thọ
Xã Tân Hóa 10 Nuôi ong lấy mật 52 tổ Năm 2022



297
Tổ hội nghề ngiệp chăn 

nuôi bò thôn Yên Phong
Xã Hóa Tiến 5 1

Chăn nuôi bò thịt, bò 

sinh sản
30 con Năm 2022

298
Tổ hội nghề ngiệp trồng ớt 

bản địa bản Y Leng
Xã Dân Hóa 5 3

Ớt phơi khô, rang, 

ngâm
0,6 ha Năm 2022

299
Tổ hội trồng nghề nghiệp 

chăn nuôi lợn thịt
Xã Hóa Phúc 11 1

Nuôi lợn thịt, lợn sinh 

sản
300 con Năm 2022

300
Tổ hội nghề nghiệp trồng 

cây ăn quả
Xã Hóa Thanh 12

Trồng bưởi da xanh, 

Phúc Trạch, cam
1.800 cây Năm 2021

301
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nôi lợn tịt
Xã Hóa Thanh 12 12 Chăn nuôi lợn thịt 500 con Năm 2022

302
Tổ hội nghề nghiệp chăn 

nuôi lợn an toàn
Xã Trung Hoá 5

Chăn nuôi lợn sinh 

sản, thương phẩm
800 con Năm 2023


